Những câu hỏi của Lượngem xem dùm chị minh

Câu 3: Khái niệm nguồn luật và cách phân loại nguồn Luật hành chính.

- Nguồn của luật Hành chính là những hình thức biểu hiện bên ngoài của luật Hành chính, nói cách khác là những văn bản pháp luật chứa các QLPLHC do các cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, trong một số trường hợp nguồn luật hành chính còn gồm cả các văn bản hướng dẫn xét xử của Toà án.

- Cách phân loại nguồn luật Hành chính luật Hành chính: có nhiều cách phân loại, mỗi cách có mỗi ý nghĩa và thực tiễn nhất định.

Theo cấp độ hiệu lực pháp lý của văn bản:

+ Văn bản luật

+ Văn bản dưới luật

Theo phạm vi hiệu lực:

+ Văn bản do cơ quan nhà nước ở TW ban hành

+ Văn bản do cơ quan nhà nước ở địa phương ban hành

Theo chủ thể ban hành văn bản: 

+ Văn bản của các cq quyền lực nhà nước (Quốc hội, UBTVQH, HĐND các cấp)

+ Văn bản của các cơ quan hành chính  nhà nước (chính phủ, các bộ, cơ quan  ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý đối với ngành, lĩnh vực; UBND các cấp, các cq chuyên môn của UBND)

+ Văn bản của các cq tổ chức xã hội ban hành để thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước khi được NN uỷ quyền

+ Văn bản liên tịch (giữa các cq nhà nước với nhau, giữa cq nhà nước với cq tổ chức xã hội)

+ Văn bản do Hội đồng thẩm phán TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC ban hành trực tiếp liên quan đến hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

Câu 4:  Mối quan hệ giữa Luật hành chính và Luật lao động

Nhiều quy phạm của luật Hành chính  và luật lao động  xen kẽ, phối hợp để điều chỉnh cùng một vấn đề cá biệt, cụ thể, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến công vụ, lao động của cán bộ – công chức nhà nước. Nội dung của các văn bản cá biệt của các cq quản lý trong lĩnh vực quan hệ lao động quy định, còn trình tự ban hành chúng lại do luật hành chính quy định. Vì vậy, nhiều khi quan hệ pháp luật nhành chính là phương tiện thực hiện quan hệ pháp luật lao động . Nhưng ngược lại, có khi quan hệ pháp luật hành chính là tiền đề của quan hệ pháp luật Hành chính (Ví dụ: người công dân ký hợp đồng lao động với Xí Nghiệp, được quyền tham gia vào quản lý Xí Nghiệp, quản lý hành chính nhà nước với tư cách là thành viên của tập thể lao động Xí Nghiệp đó).

Nhà nước thông qua các cq của mình tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bảo hộ lao động và quy tắc an toàn lao động. Hoạt động này do luật hành chính quy định, nhưng bản thân các quy tắc bảo hộ và an toàn lao động là thuộc pham vi điều chỉnh của luật lao động.

Luật hành chính và luật lao động cũng điều chỉnh chế độ phục vụ, hoạt động công vụ nhà nước. Ở đây rất khó phân biệt các quy phạm của 02 ngành luật, chúng đan xen vào nhau. Dù là cán bộ, công chức của nhà nước nhưng trong nhiều trưòng hợp vẫn co thể ký hợp đồng lao động. Các điều kiện cơ bản để được tuyển dụng vào biên chế nhà nước, được trả lương, các chế độ, trách nhiệm …do luật lao động điều chỉnh,  nhưng trình tự thực hiện vấn đề này do quy phạm LHC quy định.

Câu 5: Tại sao nói cơ quan hành chính là chủ thể cơ bản của luật hành chính.

Chủ thể pháp luật Hành chính là những cá nhân, tổ chức có khả năng trở thành các bên tham gia quan hệ pháp luật Hành chính , có những quyền và nghĩa vụ pháp lý trên cơ sở những quy phạm pháp luật hành chính. Chủ thể pháp luật hành chính được nhà nước trao cho năng lực chủ thể PLHC , tức là khả năng trở thành chủ thể pháp luật hành chính, chủ thể quan hệ pháp luật hành chính, mà khả năng đó được nhà nước thừa nhận.

Các cơ quan hành chính nhà nước được thành lập để thực hiện chức năng quản lí hành chính, nghĩa là thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành

Câu 6: Quy phạm thủ tục hành chính là gì. Ví dụ chứng minh vai trò quy phạm thủ tục hành chính.

Quy phạm thủ tục hành chính được hiểu là hệ thống các quy phạm được điều chỉnh các quan hệ xã hội trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính làm phát sinh các quan hệ thủ tục hành chính. Quy phạm thủ tục hnàh chính quy định các nguyên tắc thủ tục, trình tự tiến hành, quyền của các bên tham gia thủ tục, các quyết định phù hợp với các loại thủ tục…

Ví dụ chứng minh vai trò: Có vai trò lớn nhất trong các thủ tục xin cấp đất là quyết định phê duyệt cuối cùng dựa trên mặt bằng quy hoạch chung đã được các cơ quam NN có thẩm quỳên công bố. Để được phê duyệt, cá nhân hay tổ chức phải làm đơn theo mẫu quy định, phải có xác nhận của chính quyền nơi cư trú…Tuy nhiên, các thủ tục đó tự nó không có ý nghĩa gì nếu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không thực hiện đúng thủ tục phê duyệt cuối cùng. Khi thủ tục cơ bản này bị vi phạm thì có nghĩa là hiện tượng vi phạm pháp luật đã bắt đầu gây ra hậu quả không tốt. Chẳng hạn như đất sẽ bị cấp sai đối tượng, người không đủ thẩm quyền vẫn ký cấp đất, người có quyền lợi chính đáng không được cầp đất.

Câu 7: Quan hệ pháp luật hành chính phát sinh khi nào.

Quan hệ PLHC phát sinh khi xảy ra những sự kiện pháp lý. Sự kiến pháp lý có thể là hành vi (hành động hoặc không hành động) hoặc sự biến. Hành vi được chia thành 2 loại: Hành vi hợp pháp và hành vi không hợp pháp.

- Loại hành vi hợp pháp rất đa dạng, có thể là các quyết định hành chính hợp pháp của các cơ quan nhà nước. Đó là các quyết định được ban hành phù hợp với yêu cầu của pháp luật nhằm giải quyết những việc cụ thể, liên quan tới chủ thể cụ thể, làm phát sinh những hậu quả pháp lý cụ thể.

Trong trưòng hợp này, quan hệ pháp luật hành chính,  sẽ phát sinh theo sáng kiến của các tổ chức, công dân thể hiện bằng hành động hợp pháp. (Ví dụ công dân đưa đơn khiếu nại các cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất khi họ cho là đền bù không thoả đáng)

- Hành vi không hợp pháp là những hành vi không phù hợp, vi phạm các yêu cầu của pháp luật hành chính. Đó là vi pham hành chính làm phát sinh quan hệ pháp luật hành chính. Cụ thể những hành vi bất hợp pháp dẫn đến sự xuất hiện quan hệ pháp luật bảo vệ, quan hệ pháp luật về trách nhiệm kỷ luật hoặc quan hệ pháp luật về trách nhiệm hành chính. (Ví dụ: Hành vi bắt người trái phép).

- Sự biến là những hiện tượng tự nhiên xuất hiện không phụ thuộc ý chí con người. Đây cũng là một sự kiện pháp lý làm xuất hiện quan hệ PLHC nhưng không phải mọi hiện tượng tự nhiên đều là sự kiện pháp lý, chỉ những sự kiện nào được pháp luật quy định.(Ví dụ: khi xảy ra thiên tai, bão lũ, cơ quan chức năng có thẩm quyền trưng dụng nhân lực, vật lực, tài lực…để chống thiên tai).

Câu 8: Hãy chứng minh Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất. 

Điều 43 Hiến pháp 1946: “ Chính phủ là cq Hành chính cao  nhất toàn quốc. Như vậy Chính phủ được xác định là cơ quan cao nhất của quyền hành pháp. Điều 22 Hiến pháp 1946 quy định: Nghị viện nhân dân là cq có quyền cao nhất của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa . Do đó, quyền hành pháp chịu sự kiểm tra và giám sát của quyên lập pháp.

Tại Hiến pháp 1959, tên gọi chính phủ được đổi thành Hội đồng Chính phủ và Hội đồng Chính phủ cũng là cơ quan chấp hành của cq quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Điều 71). 

Hiến pháp 1980, Hội đồng chính phủ được đổi tên thành Hội đồng Bộ trưởng và hội đồng bộ trưởng là Chính phủ nước CHXHCNVN, là cơ quan chấp hành và hành chính nhà nước cao nhất của cq quyền lực nhà nước cao nhất ( Điều 104).

Như vậy, cả Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 đều thể hiện tinh thần chung theo quy định: Chính phủ là cơ quan chấp hành của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất (Quốc hội) và là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.

 Theo Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức chính phủ 2001 quy định: Chính phủ là cơ quan chấp hành Quốc hội, là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước CHXHCHVN. Chính phủ là một thiết chế chính trị và hành chính nắm quyền hành pháp, với chức năng cụ thể là có quyền lập quy để thực hiện các luật do quyền lập pháp định ra. Với vị trí đó, chính phủ là cơ quan điều hành cao nhất của quyền lực nhà nước trong hệ thống cơ quan quản lý hành chính Nhà nước. Thủ tướng chính phủ là người đứng đầu Chính phủ do Quốc hội bầu ra theo đề nghị của Chủ tịch nước và giao cho Thủ tướng đề nghị danh sách các bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ để Quốc hội  phê chuẩn. Chính phủ  chịu trách nhiệm trực tiếp trước Quốc hội  và báo cáo công tác của Chính phủ với Quốc .hội, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội. Đồng thời, Chính phủ chịu sự giám sát của Quốc hội  và Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội. Chính phủ chịu trách nhiệm thực thi mọi văn bản pháp luật của quốc hội, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. 

Chính phủ với nhiệm vụ trực tiếp tổ chức mọi chức năng quản lý Nhà nước  và điều hành trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại…đã thể hiện rõ nhất là cơ quan hành pháp cao nhất nước.

Tóm lại, Chính phủ là cơ quan chấp hành cao nhất của cq quyền lực nhà nước căn cứ vào các quy định về nhiệm vụ, vai trò của Chính phủ. Chính phủ thực hiện quyền lập quy bằng cách ban hành các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật có tính bắt buộc trên phạm vi cả nước, để thực hiện các đạo luật, các pháp lệnh, các nghị quyết của Quốc Hội và Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội   

Câu 9: Phân biệt cơ quan  hành chính nhà nước và tổ chức xã hội .

- Các tổ chức xã hội hình thành trêm cơ sở tự nguyện, tự quản của các thành viên còn các cơ quan hành chính nhà nước do nhà nước thành lập.

- Tổ chức xã hội hoạt động trên cơ sơ giáo dục thuyết phục và các biện pháp tác động xã hội, không mang tính cưỡng chế nhà nước.

- Các quyết định của các tổ chức xã hội chỉ có hiệu lực với các thành viên của mình, trừ một số trường hợp do luật định.

- Quan hệ giữa các thành viên dựa trên nguyên tắc bình đẳng, còn trong quản lý hành chính nhà nước đặc trưng chủ yếu là quan hệ mệnh lệnh, phục tùng.

- Tài sản chung do sự đóng góp của các thành viên, do hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức đó, các nguồn tài trợ. Còn tài sản của cơ quan hành chính do Nhà nước trang bị.

Câu 11: Mối quan hệ giữa luật Hành chính và luật hình sự.

luật Hành chính liên quan chặt chẽ với LHS và có nhiều chổ giao tiếp với LHS.

Luật hình sự xác định hành vi nào là tội phạm và quy định biện pháp hình phạt tương ứng đối với tội phạm ấy, điều kiện và thủ tục áp dụng.

Còn luật Hành chính quy định nhiều quy tắc có tính bắt buộc chung, quy tắc quản lý hành chính Nhà nước . Trong một số trường hợp khi vi phạn quy tắc ấy có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của LHS (do tái phạm, vi phạm nhiều lần hay gây hậu quả nghiêm trọng).

Quy phạm Luật hành chính quy định hành vi nào là vi phạm hành chính, nhưng nhiều hành vi trong số đó rất khó phân biệt với tội phạm. Vì vậy, muốn xác định những hành vi đó là tội phạm hay vi phạm hành chính thì cần phân tích đồng thời các quy phạm tương ứng của cả 2 ngành luật. Tội phạm khác với vi phạm hành chính ở mức độ tính chất nguy hiểm cho xã hội cao hơn. Do đó hình phạt cũng khác với hình thức xử phạt và biện pháp cưỡng chế khác mà luật Hành chính quy định áp dụng đối với chủ thể thực hiện vi phạm hành chính. Trình tự xử lý và chủ thể có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính và tội phạm cũng khác nhau.

Câu 12: Nêu nhóm đối tượng & phương pháp cơ bản mà luật lao động điều chỉnh?

Đối tượng cơ bản mà ngành luật lao động điều chỉnh gồm 02 nhóm chủ yếu:

Nhóm 1: Các quan hệ lao động  

Nhóm 2: Các quan hệ trực tiếp liên quan đến quan hệ lao động  

Căn cứ trên hai nhóm đối tượng mà luật điều chỉnh như trên, luật lao động sử dụng 03 nhóm phương pháp gồm: 

- Phương pháp thỏa thuận áp dụng khi xác lập các quan hệ lao động. 

- Phương pháp mệnh lệnh sử dụng trong tổ chức và quản lý lao động, cũng như qua quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án và cơ quan có thẩm quyền. 

- Phương pháp thông qua hoạt động công đoàn được  sử dụng để giải quyết các tranh  chấp trong quá trình lao động. 

 quy phạm pháp luật

Câu 13 : Nêu và Phân tích các đặc điểm quan hệ Lao động.

14.1. Đặc điểm của quan hệ lao động:  
a. Người lao động luôn phụ thuộc vào người sử dụng lao động 

Về mặt pháp lý, về cơ cấu tổ chức, phân phối sản phẩm lao động, về mức tiền lương. Do đó người sử dụng lao động luôn khai thác tối đa, hợp lý năng suất, chất lượng & hiệu quả công việc từ người lao động  nhằm tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời tối thiếu hóa các loại hình chi phí.

b. Luôn chứa đựng các yếu tố kinh tế và xã hội: 

Quan hệ lao động  không chỉ  liên quan đế việc làm, hạn chế thất nghiệp, bảo đảm đời sống cho người lao động… mà còn ảnh hưởng đế đầu tư, tăng trưởng và phát triển kinh tế. Trên cơ sở các đặc điểm này Nhà nước cần phải phân phối lao động và đầu tư  hợp lý cho người lao động. 

14.2. Các loại quan hệ lao động:

* Quan hệ làm công ăn lương giữa người lao động và người sử dụng lao động: 

Được thiết lập trên cơ sở hợp đồng lao động. Xét về bản chất nó là sự thỏa thuận giữa các bên theo quy định của pháp luật.

* Các quan hệ lao động khác:  

Các quan hệ lao động không xác lập trên hợp đồng lao động mà xác lập dưới các hình thức khác như:  biên chế, bầu cử…những quan hệ này luật lao động chỉ điều chỉnh một số chế định chứ không điều chỉnh toàn bộ quan hệ pháp luật.

Câu 16: Nêu các điều kiện để cá nhân, tổ chức trở thành chủ thể trong quan hệ 

pháp luật lao động ?

Người lao động là người ít nhất từ đủ 15 tuổi, có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động (trừ những trường hợp ngoại lệ là trẻ em dưới 15 tuổi làm việc trong một số ngành nghề, công việc do Bộ Lao Động Thương Binh & Xã Hội quy định, nhưng  phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc  người giám hộ. 

Đối với tổ chức sử dụng lao  động: là doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, là cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân (kể cả tổ chức & cá nhân nước ngoài). Được thành lập hợp pháp (cá nhân từ đủ 18 tuổi, tổ chức có tư cách pháp nhân) có thuê mướn, sử dụng sức lao động và trả lương cho người lao động.  
Câu 17: Những hành vi nào của người sử dụng lao động vi phạm quy định về tiền lương, tiền thưởng bị xử phạt vi phạm hành chính? 

Đáp án:

17.1/ Người sử dụng lao động vi phạm các quy định sau đây về tiền lương, tiền thưởng bị xử phạt vi phạm hành chính: 

Không thực hiện các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động theo quy định của pháp luật.

Khấu trừ tiền lương của người lao động mà không thảo luận với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời (nếu có).

Không trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng thời hạn, tại nơi làm việc; trả chậm nhưng không đền bù theo quy định tại Điều 59 của Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung.

Không đăng ký thang lương, bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh; không công bố công khai thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng trong doanh nghiệp. 

17.2/ Khấu trừ tiền lương của người lao động nhưng không cho người lao động biết lý do; khấu trừ tiền lương hàng tháng của người lao động cao hơn mức quy định tại khoản 1 Điều 60 của Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung; không trả đủ tiền lương cho người lao động trong những trường hợp phải ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động; trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu trong trường hợp ngừng việc không do lỗi của người lao động và ngừng việc do sự cố điện, nước hoặc nguyên nhân bất khả kháng quy định tại Điều 62 của Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung; không trả tiền lương và phụ cấp cho người lao động trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc theo quy định tại Điều 92 của Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung. 

17.3/  Trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu; trả bằng mức lương tối thiểu đối với lao động chuyên môn kỹ thuật đã qua đào tạo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung; không trả lương hoặc trả lương không đúng, không đầy đủ cho người lao động làm việc thêm giờ, làm việc vào ban đêm theo quy định của pháp luật lao động; xử phạt bằng hình thức cúp lương của người lao động. 

Câu 18: Doanh nghiệp có bao nhiêu người lao động trở lên thì phải đăng ký đóng bảo hiểm xã hội? 

Đáp án:

Pháp luật BHXH hiện hành quy định: mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao động làm việc theo HĐLĐ từ 3 tháng trở lên đều thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, không phân biệt số lượng lao động sử dụng là bao nhiêu người. 

Câu 19:  Ký HĐLĐ với người đã hưởng lương hưu có phải đóng BHXH, BHYT, BHNT không? 

Đáp án:

Theo quy định Luật lao động người sử dụng lao động không phải thực hiện đóng BHYT, BHXH & BHTN.

Người lao động đã hưởng lương hưu từ quỹ BHXH khi tiếp tục ký hợp đồng lao động thì doanh nghiệp không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN mà trả khoản chi phí (24 % tiền lương thuộc nghĩa vụ doanh nghiệp) vào lương cho người lao động. 

Những câu hỏi của Dũng em xem dùm chị Minh
Câu ….. (ký hiệu 0.3….3.2)
Na là sinh viên luật năm cuối đã không tuân thủ hiệu lệnh giao thông (vượt đền đỏ khi tham gia giao thông)
Anh (chị) cho biết ý thức pháp luật và tri thức pháp luật của Na cao hay thấp, bản thân mình sẽ làm gì để nâng cao ý thức pháp luật
Đáp án tóm tắt câu 1:
· Khái niệm tri thức pháp luật (0,25 điểm)
· Khái niệm ý thức pháp luật (0,5 điểm)
· Đánh giá – giải thích (0,75 điểm)

· Nâng cao ý thức pháp luật bản thân (0,5 điểm)
Đáp án chi tiết câu 1:
· Khái niệm tri thức pháp luật: những hiểu biết, những kiến thức, những lý luận về pháp luật (0,25 điểm)
· Khái niệm ý thức pháp luật: là những quan điểm, tư tưởng, tâm lý, tình cảm thái độ của mỗi người đối với pháp luật (0,5 điểm)
· Đánh giá: Na có tri thức pháp luật cao vì là sinh viên luật năm cuối(0,25 điểm); 

Na có ý thức pháp luật thấp vì (thái độ) tuân thủ hiệu lệnh giao thông của Na là kém (0,5 điểm)

· Nâng cao ý thức pháp luật bản thân: không ngừng học hỏi nâng cao ý thức pháp luật, luôn luôn tuân thủ những quy định của pháp luật  (0,5 điểm)

Câu TB (…. câu)

Câu ….. (ký hiệu 0.3….5.2)
Phân tích khái niệm ý thức pháp luật? ý thức pháp luật được hình thành trên các yếu tố nào? Phân tích và cho ví dụ minh họa.

Đáp án tóm tắt câu 1:
· Khái niệm (0,5 điểm)
· Hệ tư tưởng pháp luật (0,5 điểm)

· Tâm lý pháp luật (0,5 điểm)
· Mối liên hệ của chúng (0,5 điểm)
Đáp án chi tiết câu 1:
- Khái niệm: Ý thức pháp luật là tổng thể những học thuyết, tư tưởng, quan điểm, quan niệm pháp lý trong xã hội, thể hiện mối quan hệ của con người đối với pháp luật hiện hành, pháp luật đã qua và pháp luật cần phải có, đối với quá trình điều chỉnh pháp luật, sự đánh giá về tính hợp pháp hay không hợp pháp trong xử sự của cá nhân, cũng như trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội. (0,5 điểm)
- Ý thức pháp luật được cấu tạo từ hệ tư tưởng pháp luật và tâm lý pháp luật.

Hệ tư tưởng pháp luật (nhận thức pháp lý), gồm toàn bộ những tư tưởng, quan điểm và học thuyết pháp luật, những tri thức pháp lý đã được hệ thống hoá thành lý luận, thành các học thuyết về nhà nước và pháp luật.

Hệ tư tưởng pháp luật hình thành trong quá trình nhận thức về mặt lý luận những lợi ích giai cấp, lợi ích xã hội, những nhiệm vụ, mục đích của quá trình điều chỉnh pháp luật; tính giai cấp, tính xã hội của pháp luật; xu hướng phát triển của hệ thống pháp luật... Hệ tư tưởng pháp luật thường thể hiện tập trung trong cương lĩnh, nghị quyết của Đảng cầm quyền, trong các chính sách của Nhà nước, các bài nói, viết của các lãnh tụ của Đảng và Nhà nước, trong nội dung và tinh thần các văn bản pháp luật.
VD: Vì lợi ích chung của công đồng ra quy định không được chọn giới tính cho con (0,5 điểm)
Tâm lý pháp luật là sự phản ánh những tâm trạng, cảm xúc, thái độ, tình cảm đối với pháp luật và các hiện tượng pháp lý cụ thể khác. Tâm lý pháp luật được hình thành ở từng cá nhân, từng nhóm người, từng giai cấp hoặc cả xã hội dưới ảnh hưởng của pháp luật và quá trình điều chỉnh pháp luật. Nó bao gồm tình cảm, tâm trạng, cảm xúc, suy nghĩ của các chủ thể pháp luật đối với pháp luật hiện hành, quá trình thực hiện và áp dụng pháp luật, đối với pháp luật đã qua và pháp luật cần phải có.
VD: Tỏ ra bất bình trước những quy định không hợp lý (0,5 điểm)
Hệ tư tưởng pháp luật và tâm lý pháp luật là hai trình độ, hai phương thức khác nhau phản ánh tồn tại xã hội của ý thức pháp luật, nhưng chúng có mối quan hệ chặt chẽ và ảnh hưởng qua lại với nhau. Trong mối quan hệ này thì hệ tư tưởng pháp luật giữ vị trí trung tâm so với tâm lý pháp luật. Hệ tư tưởng pháp luật mang tính tự giác, tính hệ thống, khoa học, còn tâm lý pháp luật hình thành một cách tự phát, thiếu tính hệ thống và cơ sở khách quan khoa học. Hệ tư tưởng pháp luật tác động mạnh mẽ tới tâm lý pháp luật, đồng thời tâm lý pháp luật là tiền đề cho sự hình thành và phát triển các tư tưởng, quan điểm pháp luật.
VD: để hạn chế sự mất cân bằng về giới, các nhà nước đã ban hành những văn bản không được lựa chọn giới tính cho con ( dự luận không đồng tình ( nhà nước tiếp tục ban hành những chế độ chính sách đối với bé gái ( dần dần hình thành hệ tư tưởng trong cộng đồng thích sanh con gái hơn con trai ( hình thành những tư tưởng mới…. (0,5 điểm)
Câu khó (…. câu)

Câu ….. (ký hiệu 0.3….7.2)
Ý thức Pháp luật được chia thành mấy loại? theo em loại nào có tính trội nhất? vì sao? Cho ví dụ minh họa. Xem kỹ đáp án
Đáp án tóm tắt câu 1:
· Căn cứ vào cấp độ và giới hạn nhận thức – ví dụ (0,75 điểm)
· Căn cứ vào chủ thể – ví dụ (0,75 điểm)
· Loại nào có tính trội nhất (0,5 điểm)
Đáp án chi tiết câu 1:
- Căn cứ vào cấp độ và giới hạn nhận thức (nhận thức pháp lý) có thể chia ý thức pháp luật thành: ý thức pháp luật thông thường, ý thức pháp luật có tính lý luận khoa học và ý thức pháp luật nghề nghiệp: 
· Ý thức pháp luật thông thường (của đa số người dân trong xã hội) phản ánh được mối liên hệ bên ngoài, có tính cục bộ của hiện tượng pháp luật, chưa có khả năng đi sâu vào bản chất của pháp luật; (0,25 điểm)
· Ý thức pháp luật có tính lý luận khoa học (của các chuyên gia pháp lý) phản ánh mối liên hệ bên trong, bản chất của pháp luật; (0,25 điểm)
· Ý thức pháp luật nghề nghiệp (của những người hành nghề luật). (0,25 điểm)
- Căn cứ vào chủ thể của ý thức pháp luật có thể chia ý thức pháp luật thành: ý thức pháp luật xã hội, ý thức pháp luật nhóm và ý thức pháp luật của cá nhân:
· Ý thức pháp luật xã hội là ý thức của bộ phận tiên tiến đại diện cho xã hội, nó chứa đựng những tư tưởng, quan điểm khoa học về những vấn đề cơ bản nhất của pháp luật. Vì nó tiến bộ và có cơ sở khoa học nên ý thức pháp luật xã hội được chính thức hóa trong toàn xã hội; (0,25 điểm)
· Ý thức pháp luật nhóm gồm những quan điểm, tư tưởng, tình cảm của một nhóm xã hội nhất định về pháp luật, có phạm vi nhỏ hơn so với ý thức pháp luật xã hội; (0,25 điểm)
· Ý thức pháp luật của cá nhân gồm những quan điểm, tư tưởng, tâm lí, tình cảm, thái độ của mỗi người về pháp luật và đối với pháp luật. Trình độ ý thức pháp luật của cá nhân thường thấp hơn ý thức pháp luật xã hội. (0,25 điểm)
· Kết luận: 

· VD: (0,5 điểm)
Câu ….. (ký hiệu 0.3….7.2)
Để nâng cao ý thứ pháp luật Nhà nước ta cần phải làm gì? Hãy nêu tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức pháp luật trong cuộc sống?
Đáp án tóm tắt câu 1:
· Giải pháp 1, 2, 3  (0,5 điểm)
· Giải pháp 4, 5, 6  (0,5 điểm)
· Kết luận (0,5 điểm)

· Tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức pháp luật (0,5 điểm)

Đáp án chi tiết câu 1:
+ Một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức pháp luật là: 
· Không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế, xã hội để tạo một đời sống pháp luật lành mạnh của đất nước.

· Tăng cường tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật một cách thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức. 
· Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện và áp dụng pháp luật của các cơ quan thi hành pháp luật như tòa án, viện kiểm sát... (0,5 điểm)
· Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó hình thành chế độ tuân thủ pháp luật. 
· Tạo điều kiện cho nhân dân tham gia quản lý xã hội thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp và gián tiếp, các hoạt động giám sát..

Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân. (0,5 điểm)
Trong các giải pháp để nâng cao ý thức pháp luật, thì giáo dục pháp luật là một trong những giải pháp quan trọng nhất. Giáo dục pháp luật là sự tác động một cách có hệ thống, có mục đích và thường xuyên tới nhận thức của con người nhằm trang bị cho họ một trình độ tri thức pháp lý nhất định để từ đó có ý thức đúng đắn về pháp luật, tôn trọng và tự giác xử sự theo yêu cầu của pháp luật. Kế hợp giáo dục pháp luật với xử lý vi phạm pháp luật. (0,5 điểm)
Tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức pháp luật trong cuộc sống: Hiện nay, pháp luật chưa phải là yếu tố chi phối toàn diện, chủ đạo trong các quan hệ xã hội ở nước ta. Vì vậy người dân ít chuẩn bị tâm thế để sống và làm việc theo pháp luật. Ngay cả cơ quan nhà nước cũng xử sự theo cảm tính. Trong bối cảnh hiện nay, việc nâng cao ý thức pháp luật ở nước ta đang trở thành nhu cầu cấp thiết: “Nhà nước tạo điều kiện để công dân phát triển toàn diện, giáo dục ý thức công dân, sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật…” (Điều 31 LHP) (0,5 điểm)
Câu ….. (ký hiệu 0.3….7.2)
Pháp chế xã hội chủ nghĩa là gì? Trình bày những yêu cầu cơ bản và vấn đề tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa? Xem kỹ đáp án
Đáp án tóm tắt câu 1:
· Khái niệm pháp chế xã hội chủ nghĩa (0,5 điểm)
· Những nguyên tắc cơ bản của pháp chế xã hội chủ nghĩa (1 điểm)
· Giải pháp tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa (0,5 điểm)
Đáp án chi tiết câu 1:
· Khái niệm pháp chế xã hội chủ nghĩa:  pháp chế xã hội chủ nghĩa là chế độ đặc biệt của đời sống chính trị - xã hội, trong đó nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật và theo pháp luật. Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế đơn vị vũ trang nhân dân; các cán bộ công chức, viên chức nhà nước; các thành viên của các tổ chức và mọi công dân đều phải tôn trọng và thực hiện pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để và chính xác; mọi vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo pháp luật(0,5 điểm)
· Những yêu cầu cơ bản của pháp chế xã hội chủ nghĩa phần này trong giáo trình không có

· Đảm bảo tính thống nhất của pháp chế

· Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công nhân viên chức, các tổ chức chính trị – xã hội và mọi công dân có nghĩa vụ thực hiện pháp luật

· Đảm bảo quyền tự do, và lợi ích hợp pháp của công dân

· Ngăn chặn kịp thời và xử lý nhanh chóng, công minh mọi vi phạm pháp luật

· Bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp và luật

Hiến pháp và các đạo luật là những văn bản luật do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành, thể hiện một cách tập trung ý chí và những lợi ích cơ bản của nhân dân, là những văn bản luật có giá trị pháp lý cao, là cơ sở của hệ thống pháp luật. Bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp và luật thể hiện ở chỗ: Khi ban hành văn bản dưới luật không được trái với Hiến pháp và luật; Trong tổ chức và thực hiện pháp luật coi trọng Hiến pháp và luật(0,5 điểm)
· Bảo đảm tính thống nhất của pháp chế

Tính thống nhất là một thuộc tính cơ bản của pháp chế xã hội chủ nghĩa. Nền pháp chế thống nhất được nhận thức và thi hành nghiêm chỉnh trong cả nước là sự bảo đảm vững chắc trật tự xã hội, kỷ cương của nhà nước xã hội chủ nghĩa, là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm hiệu lực quản lý của nhà nước. Cơ sở của tính thống nhất của pháp chế xã hội chủ nghĩa chính là sự thống nhất nội tại cao của hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa mà cơ sở sâu xa của nó là sự thống nhất lợi ích của đông đảo nhân dân lao động trong những quan hệ kinh tế xã hội chủ nghĩa. Ở đây chúng ta hiểu tính thống nhất của pháp chế xã hội chủ nghĩa là sự thống nhất cả việc kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật. Sự thống nhất này có tính toàn quốc, tránh sự cục bộ, bản vị, địa phương. (0,25 điểm)
Nguyên tắc bắt buộc chung đối với mọi chủ thể không có ngoại lệ: Xây dựng và hoàn thiện pháp chế xã hội chủ nghĩa đòi hỏi mọi chủ thể trong xã hội điều bình đẳng trước pháp luật. Sự bình đẳng ở đây là bình đẳng cả trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ. Thực hiện nguyên tắc này không những đòi hỏi người dân phải làm đúng pháp luật mà quan trọng hơn là sự đòi hỏi cơ quan, công chức nhà nước gương mẫu thực hiện pháp luật. Nếu nhà nước thực hiện đúng pháp luật sẽ tạo điều kiện tốt cho việc thực hiện pháp luật của các chủ thể khác nhau. Vd: cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ không thể làm ngơ khi thấy một hành vi vi pháp pháp luật giao thông xảy ra.

Bên cạnh đó chúng ta cần phải hết sức quan tâm đến một số vấn đề quan trọng khác như: mối tương quan giữa pháp chế và văn hóa, pháp chế và dân chủ, pháp chế và tính hợp lý (0,25 điểm)
· Giải pháp tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa: 
· Hoàn thiện hệ thống pháp luật

· Tích cực tổ chức đưa pháp luật vào cuộc sống

· Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước có đạo đức, có chuyên môn

· Giám sát, kiểm tra, xử lý  vi phạm pháp luật (0,5 điểm)

Câu ….. (ký hiệu 0.3….7.2)
Trình bày các nguyên tắc cơ bản của pháp chế xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Theo em nguyên tắc nào em tâm đắc nhất? vì sao?
Đáp án tóm tắt câu 1:
· Khái niệm pháp chế xã hội chủ nghĩa (0,5 điểm)
· Những nguyên tắc cơ bản của pháp chế xã hội chủ nghĩa (1 điểm)
· Nguyên tắc em tâm đắc nhất (0,5 điểm)
Đáp án chi tiết câu 1:

· Khái niệm pháp chế xã hội chủ nghĩa:  pháp chế xã hội chủ nghĩa là chế độ đặc biệt của đời sống chính trị - xã hội, trong đó nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật và theo pháp luật. Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế đơn vị vũ trang nhân dân; các cán bộ công chức, viên chức nhà nước; các thành viên của các tổ chức và mọi công dân đều phải tôn trọng và thực hiện pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để và chính xác; mọi vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo pháp luật(0,5 điểm)
· Những nguyên tắc cơ bản của pháp chế xã hội chủ nghĩa 
· Bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp và luật

Hiến pháp và các đạo luật là những văn bản luật do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành, thể hiện một cách tập trung ý chí và những lợi ích cơ bản của nhân dân, là những văn bản luật có giá trị pháp lý cao, là cơ sở của hệ thống pháp luật. Bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp và luật thể hiện ở chỗ: Khi ban hành văn bản dưới luật không được trái với Hiến pháp và luật; Trong tổ chức và thực hiện pháp luật coi trọng Hiến pháp và luật(0,5 điểm)
· Bảo đảm tính thống nhất của pháp chế

Tính thống nhất là một thuộc tính cơ bản của pháp chế xã hội chủ nghĩa. Nền pháp chế thống nhất được nhận thức và thi hành nghiêm chỉnh trong cả nước là sự bảo đảm vững chắc trật tự xã hội, kỷ cương của nhà nước xã hội chủ nghĩa, là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm hiệu lực quản lý của nhà nước. Cơ sở của tính thống nhất của pháp chế xã hội chủ nghĩa chính là sự thống nhất nội tại cao của hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa mà cơ sở sâu xa của nó là sự thống nhất lợi ích của đông đảo nhân dân lao động trong những quan hệ kinh tế xã hội chủ nghĩa. Ở đây chúng ta hiểu tính thống nhất của pháp chế xã hội chủ nghĩa là sự thống nhất cả việc kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật. Sự thống nhất này có tính toàn quốc, tránh sự cục bộ, bản vị, địa phương. (0,25 điểm)
· Nguyên tắc bắt buộc chung đối với mọi chủ thể không có ngoại lệ:

Xây dựng và hoàn thiện pháp chế xã hội chủ nghĩa đòi hỏi mọi chủ thể trong xã hội điều bình đẳng trước pháp luật. Sự bình đẳng ở đây là bình đẳng cả trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ. Thực hiện nguyên tắc này không những đòi hỏi người dân phải làm đúng pháp luật mà quan trọng hơn là sự đòi hỏi cơ quan, công chức nhà nước gương mẫu thực hiện pháp luật. Nếu nhà nước thực hiện đúng pháp luật sẽ tạo điều kiện tốt cho việc thực hiện pháp luật của các chủ thể khác nhau. Vd: cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ không thể làm ngơ khi thấy một hành vi vi pháp pháp luật giao thông xảy ra.

Bên cạnh đó chúng ta cần phải hết sức quan tâm đến một số vấn đề quan trọng khác như: mối tương quan giữa pháp chế và văn hóa, pháp chế và dân chủ, pháp chế và tính hợp lý (0,25 điểm)
· Nguyên tắc em tâm đắc nhất
· Bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp và luật:  vì tránh được tình trạng tản mản, trùng lặp, chồng chéo hoặc mâu thuẫn giữa các quy phạm pháp luật, tạo nên tính thống nhất của hệ thống pháp luật, làm cho việc nhận thức và thực hiện pháp luật chính xác, thống nhất hơn. 
· Bảo đảm tính thống nhất của pháp chế:  vì không có sự cục bộ, bản vị, địa phương.
· Nguyên tắc bắt buộc chung đối với mọi chủ thể không có ngoại lệ: vì mọi người đều bình đẳng trước pháp luật (0,5 điểm)
Câu rất khó (….. câu)

Câu ….. (ký hiệu 0.3….9.2)
Nêu sự khác biệt giữa Pháp chế (Pháp Quyền) và pháp luật xã hội chủ nghĩa? cho ví dụ minh họa?
Đáp án tóm tắt câu 1:
· Khái niệm pháp chế (0,5 điểm)
· Khái niệm pháp luật (0,5 điểm)
· Kết luận (1 điểm)
Đáp án chi tiết câu 1: 
Xem kỹ đáp án Pháp chế XHCN là một chế độ đặc biệt của đời sống chính trị -xã hội, trong đó tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, nhân viên nhà nước và mọi công dân đều phải tôn trọng và thực hiện pháp luật. Pháp chế XHCN là một khái niệm rộng bao gồm nhiều mặt 
Một là: Pháp chế XHCN là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước XHCN
Hai là: Pháp chế XHCN là nguyên tắc hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể quần chúng
Ba là: Pháp chế XHCN là nguyên tắc xử sự của công dân (0,5 điểm)
Pháp luật là một công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội, có các đặc trưng cơ bản sau: Tính quy phạm; tính bắt buộc chung; pháp luật do nhà nước ban hành và được nhà nước bảo đảm thực hiện; pháp luật còn có tính xác định chặt chẽ về hình thức, tính ổn định… (0,5 điểm)
Xem kỹ đáp án Như vậy pháp chế XHCN liên quan mật thiết đến pháp luật XHCN. Pháp luật và pháp chế là hai khái niệm gần nhau nhưng không đồng nhất với nhau. (0,25 điểm)
Pháp chế là một phạm trù thể hiện những yêu cầu và sự đòi hỏi đối với các chủ thể pháp luật phải tôn trọng và triệt để thực hiện pháp luật. Pháp luật chỉ có thể phát huy được hiệu lực của mình khi được dựa trên cơ sở vững chắc của nền pháp chế và ngược lại pháp chế chỉ có thể được củng cố và tăng cường khi có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh. (0,5 điểm)
VD: hệ thống pháp luật giao thông hoàn chỉnh thì mọi người đều chấp hành, như vậy pháp chế cũng được thực thi và ngược lại(0,25 điểm) 
Câu ….. (ký hiệu 0.3….7.2)
Làm thế nào để tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong cuộc sống? Em tâm đắc nhất là giải pháp nào? Vì sao?
Đáp án tóm tắt câu 1:
· Khái niệm pháp chế xã hội chủ nghĩa(0,5 điểm)
· Giải pháp tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa – giải thích (1,5 điểm)
Đáp án chi tiết câu 1:

- Khái niệm pháp chế xã hội chủ nghĩa: pháp chế xã hội chủ nghĩa là chế độ đặc biệt của đời sống chính trị - xã hội, trong đó nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật và theo pháp luật. Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế đơn vị vũ trang nhân dân; các cán bộ công chức, viên chức nhà nước; các thành viên của các tổ chức và mọi công dân đều phải tôn trọng và thực hiện pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để và chính xác; mọi vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo pháp luật(0,5 điểm)

- Giải pháp tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa: cần tiến hành đồng bộ các giải pháp sau:

· Hoàn thiện hệ thống pháp luật: nếu pháp luật không tốt, không phù hợp với xã hội thì khó đi vào cuộc sống. Hoàn thiện hệ thống pháp luật cần phải quán triệt nguyên tắc pháp chế, tức là toàn bộ quá trình dự kiến xây dựng pháp luật đến soạn thảo, ban hành đều phải đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục luật định. (0,25 điểm)

· Tích cực tổ chức đưa pháp luật vào cuộc sống: Cần phải tuyên truyền, phổ biến giáo dục, để mọi người nắm được các quy định, hiểu được lợi ích của việc làm theo pháp luật và e ngại những chế tài mà nhà nước dự định áp dụng nếu vi phạm xảy ra, từ đó điều chỉnh hành vi theo những yêu cầu pháp luật. Cần có kế hoạch cụ thể và các điều kiện vật chất cần thiết để thực hiện pháp luật. Hình thành các cơ quan làm nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật. (0,25 điểm)

· Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước có đạo đức, có chuyên môn, hiểu biết và tôn trọng pháp luật(0,25 điểm)

· Giám sát, kiểm tra, xử lý  vi phạm pháp luật, bởi vì nơi nào xảy ra vi phạm pháp luật thì pháp chế nơi đó bị phá vở, ngoài ra, cũng qua kiểm tra mà phát hiện những quy định không phù hợp để kiến nghị sửa đổi bổ sung…(0,25 điểm)

- Em tâm đắc nhất là giải pháp: - Tại vì: (0,5 điểm)

· Hoàn thiện hệ thống pháp luật: Tại vì nếu có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh và tốt thì nó dễ đi vào đời sống thực tế.

· Tích cực tổ chức đưa pháp luật vào cuộc sống: bản thân hiểu được lợi ích của việc làm theo pháp luật

· Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước có đạo đức, có chuyên môn

· Giám sát, kiểm tra, xử lý  vi phạm pháp luật: đảm bảo pháp luật được thực thi.

BÀI 5: LUẬT NHÀ NƯỚC

Câu TB (…. câu)

Câu ….. (ký hiệu 0.3….5.2)
Trình bày các phương pháp điều chỉnh của Hiến Pháp? Vì sao Hiến Pháp có hiệu lực Pháp lý cao nhất trong hệ thống Pháp luật Việt Nam?
Đáp án tóm tắt câu 1:
· Phương pháp cho phép (0,5 điểm)
· Phương pháp bắt buộc (0,5 điểm)

· Phương pháp cấm(0,5 điểm)
· Hiến Pháp có hiệu lực Pháp lý cao nhất trong hệ thống Pháp luật Việt Nam (0,5 điểm)
Đáp án chi tiết câu 1:
Luật Nhà nước sử dụng các phương pháp điều chỉnh sau :

 - Phương pháp cho phép: Phương pháp này thường được sử dụng để điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến thẩm quyền của các cơ quan nhà nước, quyền hạn của những người có chức trách trong bộ máy nhà nước, quyền công dân. Ví dụ, công dân thực hiện các quyền học tập, lao động, nghiên cứu khoa học trên cơ sở được quy phạm luật nhà nước quy định cho công dân được hưởng các quyền đó; các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quyền hạn của mình trên cơ sở quy định của quy phạm luật nhà nước cho phép thực hiện. (0,5 điểm)

- Phương pháp bắt buộc: Phương pháp này thường được sử dụng để điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan tới nghĩa vụ công dân, tổ chức và hoạt động của Nhà nước, của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội. Ví dụ, quy phạm luật nhà nước buộc công dân phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế, nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc…; buộc các cơ quan nhà nước phải thực hiện những nhiệm vụ thuộc lĩnh vực hoạt động của mình. (0,5 điểm)

- Phương pháp cấm: Phương pháp này được sử dụng để điều chỉnh một số quan hệ xã hội liên quan đến hoạt động của các cơ quan nhà nước, họat động của công dân. Phương pháp này cấm chủ thể quan hệ luật nhà nước thực hiện những hành vi nhất định. Ví dụ, quy phạm luật nhà nước cấm các chủ thể quan hệ luật nhà nước không được thực hiện hành vi xâm phạm đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, đồng thời cấm công dân lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện hành vi trái với chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ba phương pháp nói trên, Luật Nhà nước còn sử dụng phương pháp xác lập những nguyên tắc chung mang tính định hướng cho các chủ thể tham gia vào các quan hệ luật nhà nước. (0,5 điểm)
- Hiến Pháp có hiệu lực Pháp lý cao nhất trong hệ thống Pháp luật Việt Nam, luật nhà nước đóng vai trò chủ đạo. Vị trí chủ đạo của ngành luật nhà nước được xác định bởi tính chất quan trọng của đối tượng điều chỉnh của ngành luật này. Các mối quan hệ xã hội mà ngành luật nhà nước điều chỉnh là những quan hệ xã hội cơ bản tạo thành cơ sở của chế độ xã hội và nhà nước, trong khi đó các mối quan hệ thuộc phạm vi điều chỉnh của các ngành luật khác đều bắt nguồn từ cơ sở của chế độ xã hội và nhà nước đó. Chính vì vậy luật nhà nước đóng vai trò là trung tâm liên kết các ngành luật khác. Vai trò liên kết của ngành luật nhà nước là một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo cho hệ thống pháp luật Việt Nam trở thành một hệ thống pháp luật thống nhất và hoàn chỉnh. (0,5 điểm)
Câu khó (…. câu)

Câu ….. (ký hiệu 0.3….7.2)
Nêu và phân tích khái niệm Luật Nhà nước? Trình bày 1 trong những chế định của Hiến Pháp năm 2013 mà em tâm đắc nhất? vì sao? Xem kỹ đáp án
Đáp án tóm tắt câu 1:
· Khái niệm Luật Nhà nước (0,5 điểm)

· Phân tích khái niệm Luật Nhà nước (1 điểm)
· Trình bày 1 trong những chế định của Hiến Pháp năm 2013 (0,5 điểm)
Đáp án chi tiết câu 1:
Khái niệm Luật Nhà nước: Luật Nhà nước (còn gọi là Luật Hiến pháp) là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản và quan trọng gắn với việc xác định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng và an ninh, đối ngoại, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước (0,5 điểm)
Luật nhà nước có phạm vi đối tượng điều chỉnh rộng, bao trùm các lĩnh vực của đời sống nhà nước và xã hội. Tuy nhiên, luật nhà nước không điều chỉnh tất cả các quan hệ xã hội mà chỉ điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản nhất liên quan đến việc xác định cơ sở chính trị, kinh tế, xã hội của nhà nước, tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước, mối quan hệ giữa nhà nước và công dân. (0,5 điểm)

Luật Nhà có một số chế định sau đây: chỉ trình bày  1 trong các chế định(0,5 điểm)
a. Chế định về chế độ chính trị là hệ thống những quy phạm luật hiến pháp điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan tới việc xác định nguồn gốc của quyền lực nhà nước, vai trò của nhà nước đối với xã hội, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Mặt trận tổ quốc Việt Nam đối với nhà nước và xã hội.


b. Chế định về chế độ kinh tế là hệ thống những quy phạm luật hiến pháp điều chỉnh các quan hệ xã hội về chính sách kinh tế của nhà nước, vai trò của nhà nước đối với nền kinh tế, các hình thức sở hữu.


c. Chế định về văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ là hệ thống những quy phạm luật hiến pháp điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan tới việc xác định mục đích chính sách phát triển văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ của nhà nước.


d. Chế định về chính sách quốc phòng, an ninh quốc gia là hệ thống những quy phạm luật hiến pháp điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan tới việc xác định mục đích chính sách quốc phòng và an ninh quốc gia của nhà nước.


e. Chế định về quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân là hệ thống những quy phạm luật hiến pháp điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan tới việc xác định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


g. Chế định về bộ máy nhà nước là hệ thống những quy phạm luật hiến pháp điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan tới việc xác định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan nhà nước trong bộ máy nhà nước.


Chế định của Hiến Pháp năm 2013 mà em tâm đắc nhất quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được đề cao, được đưa lên vị trí trang trọng hàng đầu trong Hiến pháp (Chương II). Đó vừa là kế thừa Hiến pháp năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh - Trưởng ban soạn thảo; vừa thể hiện nhận thức mới, đầy đủ, sâu sắc hơn trong việc thể chế hóa quan điểm của Đảng và nhà nước ta về đề cao nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển. (0,5 điểm)

Những câu chưa làm

10. Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân…”. Bạn hãy nêu và phân tích ngắn gọn các quy định của Hiến pháp năm 2013 về những cách thức để Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước.

11.  Những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? Điểm mới nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao? 

12. Hiến pháp năm 2013 quy định như thế nào về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân với cử tri và Nhân dân?
13. Hỏi Hiến pháp 2013 quy định như thế nào về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân với cử tri và Nhân dân?
14. Hãy trình bày bộ máy nhà nước Cộng Hòa Xã Hội CHủ Nghĩa Việt Nam theo hiến Pháp năm 2013? Nêu chức năng, nhiệm vụ 1 số cơ quan trong Bộ máy Nhà nước?

15. Làm thế nào để Hiến pháp đi vào cuộc sống của mỗi công dân? Hãy đưa ra các giải pháp thực hiện và bảo vệ Hiến Pháp.
